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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………


Đọc thầm bài “Công việc đầu tiên” và  khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: (4 điểm).
Công việc đầu tiên

Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:

          -Út có dám rải truyền đơn không?
          Tôi vừa mừng vừa lo, nói:

          -Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!

          Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc:

          -Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.

           Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.

            Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

            Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên: “Cộng sản rải giấy nhiều quá!”

            Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.

            Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh ba. Anh tôi khen:

            -Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ!

            Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba:

            -Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nhe anh!

                                                               Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định

Câu 1: (1 điểm). Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho Út là gì?
       
a. Rải truyền đơn;


b. Đưa thư;                   

c. Dẫn cán bộ;


         d. Truyền tin. 

Câu 2: (1 điểm). Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này?
       
a. Chị thấy bồn chồn, thấp thỏm; ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách truyền đơn;
b.Chị thấy bồn chồn, thấp thỏm;                    

c. Ngủ không yên, lục đục lúc nửa đêm;


d. Lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách dấu truyền đơn.

Câu 3: (0,5 điểm). Vì sao chị Út muốn được thoát li?

a. Vì chị Út thích làm việc nguy hiểm;
b. Vì chị Út muốn cho mọi người thấy là mình tài giỏi; 

c. Vì chị Út đã quen việc, ham hoạt động, muốn làm nhiều việc cho cách mạng;  


d. Vì chị Út muốn giúp anh Ba hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 4: (0,5 điểm). Cặp từ hô ứng trong câu: “Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.” là:

a. Cũng, vừa;
b. Vừa, vừa; 

c. Thì, vừa;  


d. Thì, cũng.
          Câu 5: (0,5 điểm). Dấu phẩy trong câu “Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba” có tác dụng:

a. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ;
b. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu;
c. Ngăn cách các vế trong câu ghép;  


d. Ngăn cách chủ ngữ, vị ngữ.
           Câu 6: (0,5 điểm). Câu nào sau đây là câu ghép? 
a. Khoảng 3 giờ sáng, giả đi bán cá như mọi hôm;
b. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động; 

c. Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm;  


d. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.
         
_______________________________________________________
GỢI Ý TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP ĐỌC

1) Bài: Một vụ đắm tàu, SGK- TV5, tập 2, trang 108.

Đoạn 1: Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta? 

Gợi ý trả lời: Ma-ri-ô (bố mất nên về quê sống với họ hàng); Giu-li-ét-ta (Đang trên đường trở về để gặp bố mẹ).

Đoạn 2: Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương? 

Gợi ý trả lời: Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Đoạn 3: Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé? 

Gợi ý trả lời: Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn,...
Đoạn 4: Nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong câu chuyện? 

Gợi ý trả lời: Ma-ri-ô kín đáo, cao thượng, nhường sự sóng cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn,... Giu-li-ét-ta tốt bụng, dịu dàng, giàu tình cảm,...
____________________________________
2) Bài: Con gái, SGK- TV5, tập 2, trang 112.
Đoạn 1: Những chi tiết nào cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái? 

Gợi ý trả lời: Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa”. Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn.

Đoạn 2: Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai? 

Gợi ý trả lời: Mơ là học sinh giỏi; giúp mẹ chẻ củi, nấu cơm;...
Đoạn 3: Khi mẹ ôm vào lòng, Mơ đã nói gì với mẹ? 

Gợi ý trả lời: Mơ sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà.
Đoạn 4: Vì sao Mơ lao xuống ngòi nước? 

Gợi ý trả lời: Để cứu em Hoan bị trượt chân sa xuống ngòi nước.

Đoạn 5: Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về “con gái” không? Chi tiết nào cho thấy điều đó? 

Gợi ý trả lời: Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về “con gái”. Chi tiết: “Bố ôm Mơ đến ngợp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt”. Dì Hạnh nói: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng”.
3) Bài: Tà áo dài Việt nam, SGK-TV5, tập 2, trang 120.

Đoạn 1: Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa? 

Gợi ý trả lời: Làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

Đoạn 2: Chiếc áo dài cổ truyền có những loại nào? Mỗi loại được may như thế nào? 

Gợi ý trả lời: Áo dài cổ truyền có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Áo tứ thân được may từ bốn mảnh vải... Áo năm thân cũng may như áo tứ thân nhưng vạt trước phía trái được may ghép từ hai thân vải.

Đoạn 3: Chiếc áo dài tân thời có gì khác so với chiếc áo dài cổ truyền? 

Gợi ý trả lời: Chiếc áo dài tân thời được cải tiến từ chiếc áo dài cổ truyền. Chiếc áo dài tân thời là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách phương Tây hiện đại.

Đoạn 4: Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được thể hiện như thế nào? 

Gợi ý trả lời: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn.

         4) Bài: Út Vịnh, SGK-TV5, tập 2, trang 136.

Đoạn 1: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì? 

Gợi ý trả lời: Lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu.

Đoạn 2: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt? 

Gợi ý trả lời: Út Vịnh tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hứa không chơi dại như vậy nữa.

Đoạn 3: Vịnh đang ngồi học bài thì có chuyện gì xảy ra? 

Gợi ý trả lời: Vịnh nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như giục giã. Vịnh nhìn ra đường tàu phát hiện hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ.

Đoạn 4: Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu? 

Gợi ý trả lời: Vịnh hô la, bé Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu, còn bé Lan đứng ngây người, khóc thét. Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng, cứu sống cô bé trước cái chết trong gang tấc.
5) Bài: Lớp học đầu tiên, SGK-TV5, tập 2, trang 153.
Đoạn 1: Lớp học của Rê-mi có gì ngộ nghĩnh? 

Gợi ý trả lời: Lớp học của Rê-mi ở bên đường, cụ VI-ta-li là thầy, bạn học là chó Ca-pi, vở học là những mảnh gỗ mỏng.

Đoạn 2: Những chi tiết cho thấy Rê-mi là một cậu bé rất hiếu học? 

Gợi ý trả lời: Từ hôm đó, túi tôi lúc nào cũng đầy những miếng gỗ mỏng, không lâu sao tôi đã thuộc tất cả chữ cái ... từ đó, tôi không dám sao nhãng một phút nào, ít lâu sao tôi đọc được.
Đoạn 3: Qua câu chuyện trên em có suy nghĩ gì về quyền học tập của trẻ em? 

Gợi ý trả lời: Tất cả trẻ em đều có quyền được học tập.

_______________________________________

Bài: Một vụ đắm tàu

SGK- TV5- Tập 2 - Trang 108
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Bài: Tà áo dài Việt Nam
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Bài: Út Vịnh
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Bài: Lớp học trên đường
SGK- TV5- Tập 2 - Trang 153
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018
               A.Phần đọc:

      a) Đọc thành tiếng: (6 điểm).
Cho học sinh lên bốc thăm 1 bài tập đọc về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút rồi lên đọc 1 đoạn, kết hợp trả lời câu hỏi do GV nêu. 
* Gồm các bài tập đọc:  
1) Một vụ đắm tàu trang 108.

2) Con gái, trang 112.
3) Tà áo dài Việt Nam, trang 120.

4) Út Vịnh, trang 136.

5) Lớp học trên đường, trang 153.

* Học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi (do giáo viên nêu) liên quan đến đoạn văn vừa đọc. (1 – 3 phút/ HS).

* Cách chấm điểm:

- Học sinh đọc trôi chảy, lưu loát đoạn văn; biết đọc diễn cảm, tốc độ đọc 120 tiếng/phút (5 điểm).

          Tùy theo mức độ đọc của học sinh mà giáo viên chấm theo thang điểm: 5 – 4,5 - 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5 – 0. 


- Học sinh trả lời đúng câu hỏi do giáo viên nêu (1 điểm).


[image: image1.png]


  Trả lời thiếu ý, diễn đạt chưa rõ ràng, tùy theo mức độ mà giáo viên chấm theo thang điểm 1 – 0,5 – 0.
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 Trả lời sai hoặc không trả lời được (0 điểm).

        b) Đọc hiểu: (4 điểm).
Câu

1

2
3
4
5
6
Ý đúng

a

a
c
b
a
d
Điểm

1 điểm

1 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



_____________________________________________
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 5 – VIẾT
Năm học 2017 – 2018
1. Chính tả: (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết bài "Út Vịnh", từ (Nhà Út Vịnh… đến chơi chuyền thẻ trên đó), SGK TV5 - Tập 2, trang 136. (4 điểm)
Út Vịnh
Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt. Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố. Lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu.
Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào Em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hứa không chơi dại như vậy nữa.
Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như giục giã. Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy. Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu. Thì ra hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đó. 
Theo Tô Phương

* Bài tập: (1 điểm). Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng chính tả:

· Nhà xuất bản giáo dục.

· Trường mầm non sao mai.
2. Tập làm văn: (5 điểm)
Đề bài: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.
__________________________________________

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 5 – VIẾT
Năm học 2017 – 2018
1. Chính tả: (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết bài "Út Vịnh", từ (Nhà Út Vịnh… đến chơi chuyền thẻ trên đó), SGK TV5 - Tập 2, trang 136. (4 điểm)
Út Vịnh

Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt. Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố. Lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu.

Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào Em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hứa không chơi dại như vậy nữa.

Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như giục giã. Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy. Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu. Thì ra hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đó. 

Theo Tô Phương

* Nghe – viết bài chính tả (4 điểm). Học sinh viết sai âm đầu, vần, thanh, chữ thường, chữ hoa, … mỗi lỗi trừ 0,5 điểm. 
* Bài tập: (1 điểm). Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng chính tả:

· Nhà xuất bản Giáo dục. 

(0,5 điểm)
· Trường Mầm non Sao Mai.

(0,5 điểm)
2. Tập làm văn: (5 điểm)
Đề bài: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. 
a) Mở bài: Giới thiệu được cảnh em định tả, thời điểm quan sát (1điểm). Viết câu sai ngữ pháp,  thiếu ý, …  tùy theo mức độ mà giáo viên chấm theo thang điểm: 1  – 0,5 – 0.

b) Thân bài: Tả đúng trình tự: Bao quát toàn cảnh; tả từng bộ phận hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian (3 điểm). Viết câu sai ngữ pháp, thiếu ý, …  tùy theo mức độ mà giáo viên chấm theo thang điểm: 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1  – 0,5 – 0.


c) Kết bài: Nêu được tình cảm của em với cảnh được miêu tả (1 điểm). Viết câu sai ngữ pháp, thiếu ý, …  tùy theo mức độ mà giáo viên chấm theo thang điểm:  1 – 0,5 – 0.


* Lưu ý: 

Điểm Tiếng Việt là điểm (Đọc {Đọc to + đọc thầm} + Viết {Chính tả + Tập làm văn})/2 được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1. 
__________________________________________

Thứ.........................., ngày...............tháng 5 năm 2018
	Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông

Họ và tên: ………………………………….………….…..…………
Học sinh lớp:   5……………………..……………………..
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018
(Thời gian làm bài: 40 phút)


	ĐIỂM
	NHẬN XÉT
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


A.LỊCH SỬ: (5 điểm). 
I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm).
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: (1 điểm). Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước là: 
a. 30/4/1975

b. 30/4/1976

c. 01/5/1975

d. 01/5/1976
Câu 2: (1 điểm). Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội đã quyết định lấy tên nước là: 
a. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;




b. Việt Nam;




c. Cộng hòa Việt Nam;




d. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 3: (1 điểm). Ngày nay, Dinh Độc Lập được gọi là: 
a. Dinh Tổng Thống;


b. Dinh Thống Nhất;

c. Dinh Hồ Chí Minh;

d. Dinh Giải Phóng.
Câu 4: (0,5điểm). Máy bay B52 của Mỹ còn được gọi là:
a. Máy bay ném bom;

b. Máy bay hiện đại nhất;




c. Pháo đài bay;

d. Máy bay tối tân nhất.

Câu 5: (0,5 điểm). Phát biểu nào sau đây không đúng: 
a. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có 8 tổ máy;

b. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo;

c. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là thành tựu to lớn của nhân dân ta;

d. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là nhà máy của Liên Xô.
II. Phần tự luận: (1 điểm).
Câu 6: Điền chữ cái thích hợp vào ô trống theo gợi ý: 

     
Người cắm lá cờ cách mạng trên Dinh Độc Lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh là?
	Họ
	
	
	
	Chữ đệm
	
	
	
	
	
	Tên
	
	
	
	


__________________________________
B.ĐỊA LÝ: (5 điểm)

I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm).
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 7: (1 điểm). Châu lục có diện tích lớn nhất là: 
a. Châu Á;

b. Châu Âu;

c. Châu Phi;

d. Châu Mĩ.
Câu 8: (1 điểm). Kinh tế chậm phát triển nhất thuộc về châu lục: 
a. Châu Á;

b. Châu Âu;

c. Châu Phi;

d. Châu Mĩ.
Câu 9: (1 điểm). Có diện tích và số dân lớn thứ ba trên thế giới, nền kinh tế phát triển cao là nước: 
a. Pháp;


b. Hoa Kì;


c. Liên Bang Nga;



d. Ai Cập.
Câu 10: (0,5 điểm). Châu lục có đủ các đới khí hậu (từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới) là: 
a. Châu Á và châu Âu;


b. Châu Âu và châu Mĩ;


c. Châu Mĩ và châu Phi;



d. Châu Á và châu Mĩ.
Câu 11: (0,5 điểm). Dòng sông vừa cung cấp nước cho đời sống và sản xuất của người dân, vừa bồi đắp nên đồng bằng châu thổ màu mở ở Ai Cập là: 
a. Sông Nin;


b. Sông Ni-giê;


c. Sông Côn-gô;



d. Sông Dăm-be-di.
II.Phần tự luận: (1 điểm). 
Câu 12: Điền chữ cái thích hợp vào ô trống theo gợi ý: 

     
Tên hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới là:

	
	
	
	
	
	


Tên đại dương có diện tích và độ sâu lớn nhất là:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_______________________________________________________

	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ và ĐỊA LÍ LỚP 5

Năm học 2017 – 2018


A.LỊCH SỬ: (5 điểm). 
I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm).

	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm
	Ghi chú

	1
	a
	1
	

	
	30/4/1975
	
	

	2
	d
	1
	

	
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	

	3
	b
	1
	

	
	Dinh Thống Nhất
	
	

	4
	c
	0.5
	

	
	Pháo đài bay
	
	

	5
	d
	0.5
	

	
	Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là nhà máy của Liên Xô
	
	


II. Phần tự luận: (1 điểm).
Câu 6: Điền chữ cái thích hợp vào ô trống theo gợi ý: 

	Họ
	B
	U
	I
	Chữ đệm
	Q
	U
	A
	N
	G
	Tên
	T
	H
	Â
	N


 (Học sinh điền đúng họ, chữ đệm và tên đạt 1 điểm).

B.ĐỊA LÝ: (5 điểm)

I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm).
	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm
	Ghi chú

	7
	a
	1
	

	
	Châu Á
	
	

	8
	c
	1
	

	
	Châu Phi
	
	

	9
	b
	1
	

	
	Hoa Kì
	
	

	10
	d
	0.5
	

	
	Châu Á và châu Mĩ
	
	

	11
	a
	0.5
	

	
	Sông Nin
	
	


Câu 12: Điền chữ cái thích hợp vào ô trống theo gợi ý: 

     
Tên hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới là:

	X
	A
	H
	A
	R
	A


Tên đại dương có diện tích và độ sâu lớn nhất là:

	T
	H
	A
	I
	B
	I
	N
	H
	D
	Ư
	Ơ
	N
	G


 (Học sinh điền đúng mỗi tên đạt 0,5 điểm).

 (Điểm bài kiểm tra được làm tròn 0,5 thành 1).

Thứ......................., ngày............tháng 05 năm 2018
	Trường Tiểu Học A Vĩnh Hội Đông

Họ và tên : …………………………….…..…………

Học sinh lớp:   5………………………………..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ  II

MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

Năm học 2017 – 2018
(Thời gian làm bài: 35 phút)


	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………


I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng. (8 điểm)

Câu 1: (1 điểm). Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:
 
a. Mặt trời;                                                      b. Mặt trăng;
 
c. Gió;                                                             d. Cây xanh.
Câu 2: (1 điểm). Cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là:
a. Đài hoa và cánh hoa;                                  b. Nhụy hoa và cánh hoa;
c. Nhị và Nhụy;                                              d. Nhị và cánh hoa.
Câu 3: (1 điểm). Đặc điểm  của loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng là:
a. Có màu sắc đẹp;                               
b. Có màu sắc sặc sỡ và có hương thơm;
c. Không có màu sắc đẹp;

d. Không có mùi thơm.
Câu 4: (1 điểm). Việc làm tránh được hiện tượng điện giật là:
a. Chơi thả diều dưới đường dây điện;                                              
          b. Chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện;

c. Trú mưa dưới dây điện;                                             
          d. Khi phát hiện dây điện đứt phải báo ngay cho người lớn.

Câu 5: (1 điểm). Nước đá sau khi để ngoài trời một lúc sẽ chảy thành nước, theo em hiện tượng đó gọi là:

a. Sự chuyển thể của chất;                                 b. Sự hòa tan;

c. Sự biến đổi hóa học;                                      d. Sự biến đổi lí học.
Câu 6: (1 điểm). Nhóm động vật đẻ con là:

a. Sư tử, hươu cao cổ, chim cánh cụt;


b. Cá heo, cá sấu, chim bồ câu;




c. Bướm, hổ, nai;



d. Cá heo, khỉ, hươu cao cổ.

Câu 7: (1 điểm). Nhà máy thủy điện phát điện bằng cách sử dụng:

a. Năng lượng nước chảy;
                    b. Năng lượng mặt trời;

c. Năng lượng gió;

                              d. Năng lượng chất đốt.
Câu 8: (1 điểm). Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất trồng, biện pháp làm ô nhiễm môi trường đất là:
a. Tăng cường thủy lợi;

b. Tăng cường dung phân bón hóa học và thuốc trừ sâu;



c. Tăng cường mối quan hệ giữa cây lúa, các sinh vật tiêu diệt sâu hại lúa với sâu hại lúa;


d. Tăng cường đầu tư cây giống.
          II. Phần tự luận: (2 điểm)
          Câu 9: (1 điểm). Điền từ thích hợp vào các chỗ chấm sau:
           Đa số loài vật chia thành hai giống: ............. và .............. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ................................ Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra.......................
Câu 10: (1 điểm). Khi cây cối trong rừng bị chặt phá hết thì điều gì sẽ xảy ra đối với đất đai ở đó?  Em hãy nêu ra biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên ở đó?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

                                         Năm học 2017 – 2018
I. Phần trắc nghiệm: (8 điểm)

	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm
	Ghi chú

	1
	a
	1
	

	2
	c
	1
	

	3
	b
	1
	

	4
	d
	1
	

	5
	a
	1
	

	6
	d
	1
	

	7
	a
	1
	

	8
	b
	1
	


II. Phần tự luận: (2 điểm).

           Câu 9: (1 điểm). Điền từ thích hợp vào các chỗ chấm sau:
            ( Đa số loài vật chia thành hai giống: đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng.

 - Học sinh điền đúng mỗi chỗ chấm đạt 0,25 điểm. 
 Câu 10: (1 điểm). Khi cây cối trong rừng bị chặt phá hết thì điều gì sẽ xảy ra đối với đất đai ở đó? Em hãy nêu ra biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên?
( Đất đại bị xói mòn và trở nên bạc màu.

( Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên: Phòng chống, kêu gọi không nên chặt đốt, phá rừng để lấy gỗ làm nhà, làm đường, ...; 
- Học sinh nêu đúng mỗi ý đạt 0,5 điểm.

- Học sinh nêu ý khác hợp lí vẫn tính điểm.

* Lưu ý: Không cho điểm số thập phân, làm tròn 0,5 lên 1 điểm.
______________________________________________________
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